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SÁCH
GHI CHÚ

1 1411299 Trần Nguyễn Hoàng Thương 31/12/1996 X

2 1413055 Nguyễn Thị Hoa 05/01/1996 X

3 1414014 Phan Duy Anh 23/03/1996

4 1414231 Nguyễn Hoàng Nguyên 06/10/1996

5 1414429 Lê Nguyễn Lệ Xuân 24/07/1995 X

6 1415012 Nguyễn Thị Trâm Anh 05/05/1996 X

7 1415292 Nguyễn Thị Vũ Ngọc 30/04/1996 X

8 1416002 Đồng Thị Nam Anh 23/10/1996 X

9 1416006 Bùi Ngọc Phi Ân 03/01/1996

10 1416149 Phan Đức Tân Quí 31/05/1996

11 1416180 Nguyễn Phúc Thiện 19/12/1996

12 1416209 Phạm Lê Nhã Trúc 20/01/1996 X

13 1416231 Phạm Thị Mỹ Hoa 16/02/1995 X

14 1416339 Trần Huỳnh Khoa 03/02/1996 X

15 1416512 Nguyễn Thị Diểm Trúc 22/09/1996 X

16 1418326 Nguyễn Thị Thủy Tiên 05/02/1996 X

17 1418334 Lê Đặng Thành Trai 16/01/1996

18 1418361 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 14/05/1996 X

19 1422026 Phạm Thùy Dung 11/06/1995 X

20 1422313 Nguyễn Thị Bích Đào 19/06/1996 X

21 1511008 NGUYỄN THỊ KIM ANH 28/05/1997 X

22 1511067 LÊ THỊ ĐOẠN 06/05/1997 X

23 1511188 PHAN KIM  NGÂN 26/09/1997 X

24 1511211 HUỲNH THỊ YẾN NHI 02/07/1997 X

25 1511221 HỒ THỊ QUỲNH NHƯ 13/12/1997 X

26 1511222 LÙ NGỌC QUỲNH NHƯ 02/01/1997 X

27 1511228 VÕ THỊ BÍCH OANH 21/09/1997 X

28 1511245 LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG 18/12/1997 X

29 1512489 LÂM ĐỨC  TÂN 16/05/1997

30 1512562 NGUYỄN HỮU THƯƠNG 19/05/1997

31 1512667 TRẦN CAO VIỆT 02/10/1997

32 1513059 NGUYỄN THỊ BẢO HOÀNG 31/01/1997 X

33 1513067 ĐINH THỊ THU HUYỀN 12/03/1996 X
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34 1514076 NGUYỄN PHI HỒNG 12/10/1997

35 1514107 NGUYỄN THỊ QUÝ KIM 25/06/1997 X

36 1514135 BÙI NHỰT  MINH 13/12/1997

37 1514190 TRẦN TIẾN  PHÁT 04/09/1997

38 1515209 ĐẶNG THỊ HOÀNG QUANH 13/05/1997 X

39 1516079 HỒ THỊ THÚY NGÂN 01/10/1997 X

40 1516093 TRỊNH NGUYỄN HUỲNH NHƯ 06/10/1997 X

41 1516169 TRỊNH THỊ VÂN 10/09/1997 X

42 1516177 BIỆN PHAN HỒNG YẾN 08/03/1997 X

43 1517043 NGUYỄN THỊ THU HÀ 02/01/1997 X

44 1517062 NGUYỄN VIỆT KHẢI 02/04/1997

45 1517072 CAO THỊ KIM LIÊN 22/02/1997 X

46 1517098 TRƯƠNG BẢO NGỌC 09/11/1997 X

47 1518109 SƠN THỊ THANH LOAN 06/10/1996 X

48 1518264 HUỲNH HIỀN VINH 19/05/1997

49 1519068 PHAN THỊ NGỌC HUYỀN 16/12/1997 X

50 1519076 TRẦN LÊ TUYẾT HƯƠNG 19/12/1997 X

51 1519084 LÊ NGUYỄN NHẬT KHÁNH 03/06/1996

52 1519101 LÊ TRUNG LONG 05/07/1987

53 1520208 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 04/09/1997

54 1521021 NGUYỄN ĐỨC HÒA 25/11/1996

55 1522079 NGUYỄN HOÀNG KIM PHƯƠNG 18/09/1997 X

56 1522135 ĐẶNG THỊ YẾN VY 04/06/1997 X

57 1560566 HỒ THỊ ANH THƯ 29/06/1996 X

58 1560669 BÙI HẢI VI 10/06/1996 X

59 1560671 LÝ CÔNG VIỆT 20/05/1997

60 1653102 NGUYỄN THANH  TƯỜNG 05/08/1998

61 1660113 VÕ MINH ĐỨC 10/12/1993

62 1660675 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG 07/05/1998

63 1752041 NGUYỄN TẤN PHƯỚC 03/01/1999

64 1791007 VÕ THỊ HƯƠNG DUNG 08/07/1999 X

65 1791029 NGUYỄN THÀNH TRUNG 04/11/1999


